	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
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QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-UBDT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Trưởng ban Dân tộc tại tờ trình số 272/TTr-BDT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Ban Dân tộc về việc đề nghị công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Dân tộc (nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Quyết định và phụ lục kèm theo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ www.baria-vungtau.gov.vn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ thủ tục hành chính ban hành tại quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Dân tộc, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Ủy ban Dân tộc;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh (Phòng KSTTHC);
- Sở Nội vụ,
- Báo BR-VT; Đài PTTH tỉnh;
- TT Công báo tin học tỉnh;
- Bộ phận TN&TKQ tập trung cấp tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Tịnh


PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc

	Số TT
	Tên thủ tục hành chính
	Cơ quan thực hiện

	1
	Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
	UBND cấp xã; cấp huyện và Ban Dân tộc tỉnh

	2
	Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
	UBND cấp xã; cấp huyện và Ban Dân tộc tỉnh


2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên văn bản QPPL quy định việc sửa đổi, bổ sung bãi bỏ TTHC

	1
	T-VTB- 287524-TT
	Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
	Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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_ UY BANNHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TINH BA RIA - VUN G TAU Péc lap - Tw do - Hanh phic

/Qb - UBND Ba Ria - Viing Tau, ngay Mtlm'cng Nndm 2018
/I 339
QUYET PINH
V¢é viéc cdng bb thii tuc hanh chinh chuén héa thudc pham vi
chite ning quan ly ctia Ban Dan tgc tinh Ba Rja — Viing Tau

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH BA RIA - VUNG TAU
Can cir Ludt t6 chire Chinh quyén dia phuong ngay 19/6/2015;

Can cir Nghi dinh sb 63/2010/NB-CP ngay 08 thang 6 nim 2010 ciia Chinh phi
vé kiém soat thii tuc hanh chinh; Nghi dinh s& 48/2013/ND-CP ngay 14 thang 5 nim
2013 cia Chinh phi sira ddi, bd sung mét sé diéu cha cac Nghi dinh lién quan dén kiém
soat thi tuc hanh chinh; Nghi dinh s 92/2017/ND-CP ngay 07 thang 8 nam 2017 cia
Chinh pht sira d6i, bd sung mét sé didu ctia cac Nghi dinh lién quan dén kiém soat thi
tuc hanh chinh;

Can cr théng tu sé 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 nam 2017 coa B
truéng, Chi nhiém Vin phong Chinh phii huéng din vé nghiép vu kiém soat thi tuc
hanh chinh;

Cin cir Quyét dinh s6 180/QP-UBDT ngay 13 thang 4 ndm 2018 ciia B trudng,
Cht nhiém Uy ban Dan toc v€ viéc cdng bo thu tuc hanh chinh thudc pham vi chirc néng
quan ly cta Uy ban Dén toc;

Xét dé nghi cia Trudng ban Dén tdc tai to trinh s69¥/TTr - BDT ngay0O¥Fthang 5
ndm 2018 cua Ban Déan tdc vé viéc d¢ nghi cdng bd thu tuc hanh chinh thudc pham vi
chirc ndng quan ly ctia Ban Déan tdc,

QUYET PINH

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay 02 thi tuc hanh chinh chuan héa linh
vuc Dén tdc thudc pham vi, chic ning quan ly cta Ban Dan tdéc (néi dung chi tiét tai
phu luc kém theo).

Quyét dinh va phu luc kém theo dugc déng tai trén Céng théng tin dién tir clia tinh
Ba Ria-Viing Tau, dia chi www.baria-vungtau.gov.vn.

Piéu 2. Quyét dinh nay c¢o hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky.

Bédi bo thi tuc hanh chinh ban hanh tai quyét dinh s 1703/Qb — UBND ngay
28/6/2016 ciia Chu tich Uy ban nhén dan tinh Ba Ria-Viing Tau vé viéc cong bd thi tuc
hanh chinh dugc chuan hoa thudc pham vi quan ly nha nudce chia Ban Dén téc.







Piéu 3. Chanh Vin phong Uy ban nhén tinh, Trudng ban Dén tc, Thil trudng cac
S6, Ban, nganh thudc Uy ban nhan dén tinh va cac t6 chire, ca nhén ¢6 lién quan chiu
trach nhiém thi hanh quyét dinh nay./.

Noi nhéan:

- Cuc Kiém soat TTHC-VPCP;

- Gy ban Din tdc;

- CT, PCT UBND tinh;

- VP UBND tinh (Phong KSTTHC);
- S&NGi vy,

- B4o BR-VT; Dai PTTH tinh:

- TT Cong bao tin hoc tinh;

- B¢ phan TN&TKQ tip trung cép tinh;
- Nhu Diéu 3;

- Luu: VT.

Nguyén Thanh Tjnh







. PHY LUC
HANH CHINH CHUAN HOA THUQC PHAM VI CHUC NANG
} QUAN LY CUA BAN DAN TQC
theo quyét dinh so A 334 /0D - UBND ngay 24 thang 5 ndm 2018
ciia Chit tich Uy ban nhdn ddn tinh Ba Ria — Viing Tau)

PHAN L. DANH MUC THU TUC HANH CHINH

1. Danh mue thi tuc hanh chinh chuin héa linh vie Dén toc thude pham vi
chire ndng quan Iy cia Ban Dan t)c

S6
T Tén thi tuc hanh chinh Co quan thue hién
i Binh chon, xét céng nhdn ngudi ¢ uy tin trong | UBND cép x&; cip huyén

dong bao dan tdc thiéu s6 va Ban Dan tdc tinh

5 Dua ra khoi danh sach ngudi cé uy tin trong ddng | UBND cép x4; cdp huyén
bao dan tdc thiéu sb va Ban Dan tdc tinh

2. Danh muc thit tuc hanh chinh bij bii b6 linh vue Dan téc thuge pham vi
chire nang quan ly cia Ban Din tc

STT | S6 hd so Tén thii tuc hanh chinh Tén viin ban QPPL quy
TTHC dinh viéc sira dbi, bd
sung bii bo TTHC
1 T-VTB- Binh chon, xét cong nhan ngudi co | Quyét dinh sb
287524-TT uy tin trong ddng bao dan téc thiéu | 12/2018/QD-TTg ngay
s6 06 thang 3 ndm 2018 cla

Thil tudéng Chinh phil vé
vé tiéu chi Iua chon, cong.
nhén ngudi cd uy tin va
chinh sach déi véi nguoi
c¢é uy tin trong ddng bao
dan toc thiéu sb

PHAN II. NOI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC HANH CHINH CHUAN
HOA THUQC PHAM VI CHUC NANG QUAN LY CUA BAN DAN TOC

1. Céng nhin ngudi cé uy tin trong dong bao dén tdc thiéu so
|

Sl







a) Trinh tu thye hién

Pinh ky 05 nam/01 1in (thuc hién binh chon, c¢dng nhan toan b ngudi co uy tin)
va hang nam (thuc hién ra soat, cdng nhin b sung ngudi c6 uy tin) theo quy dinh tai
Khoan | va 2 Diéu 6 cia Quyét dinh sé 12/2018/QP-TTg ngay 06 thiang 3 nam 2018
clia Thu tuéng Chinh phil (sau ddy goi chung 1 Quyét dinh s6  12/2018/QD-TTg), viée
cdng nhan, phé duyét danh sach nguoi ¢é uy tin duge thuc hién theo trinh tu sau;

Budc 1: Lap danh séch dé nghi cong nhan ngudi ¢d uy tin

Cin cr huéng dan ctia Ban dan téc tinh va chi dao ctia Uy ban nhan dén cép x4,
Trudng thén chil tri td chirc hop dén (¢ su tham gia clia it nhét 2/3 sé ho gia dinh trong
thén) phd bién vé ndi dung chinh sach, tidu chi, didu kién binh chon ngudi ¢6 uy tin quy
dinh tai Diéu 4 ctia Quyét dinh sé 12/2018/QD-TTg va tién hanh d& cir danh sich binh
chon ngudi ¢é uy tin (khéng qua 02 ngudi bang hinh thire bidu quyét gio tay theo Mau
s6 01 tai Phu luc I kém theo Quyét dinh nay) giri Trudng ban cdng tdc mat tran thon.

Trudng ban céng tic mat tran thdn chi tri td chie hop lién tich voi su tham gia
clia dai dién Chi Uy, chinh quyén, Ban c¢éng tac Mat tran, cic t6 chie doan thé va dai
dién ho dén trong thon tién hanh binh chon theo Mau s6 02 tai Phu luc I kém theo Quyét
dinh nay (ngudi dugce binh chon phai dat trén 50% téng sé dai biéu du hop ddng ¥ bing
hinh thirc bd phiéu kin hodc biéu quyét gio tay do Hoi nghi quyét dinh va c6 ty 1é binh
chon cao nhét) va lap héd so dé nghi cdng nhan ngudi ¢é uy tin (01 b, gdm: van ban dé
nghj va bién ban hop lién tich theo Mau sé 02) giri Uy ban nhén dén cép x3 trude ngay
20 thang 10 ctia nam binh chon.

Bude 2: Kiém tra két qua binh chon, dé nghi cong nhan ngudi ¢é uy tin

Trong thdi han 05 ngay lam viée ké tir ngay nhén dt hd so hop 1é coa céc thon,
Chu tich hodc Phd Cha tich Uy ban nhin déan cép xd chu tri, phéi hop véi céc ban,
nganh lién quan cia x3 kiém tra két qua binh chon cia céc thén (theo Mau s 03 tai Phu
luc T kém theo Quyét dinh nay) va lap hd so (01 bd, gdm: van ban dé nghi kém theo
danh sich va bién ban theo Mdu s6 03) giri Uy ban nhan dan cép huyén truée ngay 10
thang 11 ctia ndm binh chon.

Trong thi han 05 ngay lam viéc ké tir ngdy nhén da hd so hop 1é cta céc x3, Chu
tich hodc Phé Cha tich Uy ban nhan dan cép huyén chi dao cac nganh chirc ning lién
quan kiém tra, téng hop dé nghi cia cac x3 (theo Mau sb 04 tai Phu luc [ kém theo Quyét
dinh nay) va lap hd so (01 bd, gdm: vin ban dé nghi, danh sach theo Mau sb 04 va ban téng
hop hd so dé nghi clia cac x3) giri Ban Dan tdc trude ngay 20 thang 11 clia ndm binh
chon.

Budc 3: Hoan thién ho so, trinh ¢6ng nhdn nguoi ¢ uy tin







Trong thoi han 05 ngay lam viée ké tir ngay nhan dd hd so hop 1é cia cac huyén,
Ban Dan tdc téng hop, théng nhit voi co quan cong an cap tinh, Mat tran TS qudc tinh
va cac nganh chirc nang lién quan hoan thién hé so (01 bd gém: t& trinh, danh sach dé
nghi ¢6ng nhin ngudi cé uy tin theo Mau sé 04 tai Phu luc [ kém theo Quyét dinh nay
va ban tdng hop hé so dé nghi clia cdc huyén), trinh Chil tich Uy ban nhédn dan tinh céng
nhdn, phé duyét danh sach ngudi ¢é uy tin trén dia ban tinh va gii Uy ban Dén tdc tdng
hop chung theo quy dinh truée ngay 15 thang 12 ciia nam (dong thoi giri file mém dén

Vu Din tdc thiéu sd, Uy ban Dan tdc qua email: vudantocthieuso@cema.gov.vn
Noi ngp ho so va ra két qua: B phén tiép nhan va tra két qua tap trung cap tinh,.

Thoi gian tiép nhan hd so va tra két qua: tir thir 2 dén thir 6 hang tuan (sang tir 7
g1y 30 dén 12 gig, chiéu tir 13 gid dén 16 gio 30 phut) trir ngay 1€, Tét.

b) Cach thire thuc hién

- Qua buu dién;

- Truc tiép tai tru s& co quan hanh chinh.
¢) Thanh phan, s6 lwong hé so

- Thanh phan hd so bao gdm:

+ T& trinh Cha tich UBND tinh céng nhén, phé duyét danh sich nguoi ¢6 uy tin
trong dong bao dan tdc thiéu so;

+ Biéu téng hop danh sach ngudi ¢ uy tin dé nghi phé duyét (theo Biéu méu 04
ban hanh kém theo Quyét dinh s6 12/2018/QD-TTg;

+ Ban tdng hop hd so cta cac huyén dé nghi Cha tich UBND tinh ¢dng nhén
nguoi co uy tin trong déng bao dan tdc thiéu so.

- S& lugng hé so: 01 (mot) bo.

d) Thoi han giai quyét: 20 (hai muoi) ngdy 1am viéc ké tir ngay nhén duge hé so
day d0, hop 1 va hoan thanh trude ngay 15 thing 12 clia nim binh chon, céng nhén
ngudi cd uy tin theo quy dinh tai Khoan 1 va 2 Biéu 6 clia Quyét dinh s6 12/2018/Qb-

TTg

&) Poi twong thure hién thi tuc hanh chinh

To chirc, ca nhan.

e) Co quan thwe hién tha tuc hanh chinh

- Co quan ¢6 thdm quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cap tinh;

- Ngudi ¢6 thim quyén quyét dinh: Cha tich Uy ban nhén dén cip tinh;

- Co quan truc tiép thuc hién tha tuc hanh chinh: Ban Dan toc, Uy ban nhan déan
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Cép xa

- Co quan phéi hop: Céng an, Mat trén;

Mike d9 cung cip DVC true tuyén: mire dd 2

g) Két qua thue hién thii tuc hanh chinh

Quyét dinh cia Chu tich Uy ban nhan dan cép tinh cdng nhén, phé duyét danh
sach ngudi ¢d uy tin trong dong bao dan tdc thiéu so.

h) Lé phi: Khong.

i) Tén miu don, mau to' khai: Cic mau tai Phu luc I kém theo Quyét dinh sb
12/2018/Qb-TTg

k) Yéu cau, diéu Kién thyc hién thi tyc hanh chinh

- Yéu cau:

+ La cong din Viét Nam, khdng phan biét thanh phan dan tdc, cu tri hop phap tai
Viét Nam;

+ Ban than va gia dinh guong miu chip hanh chi truong, duémg 16i cia Pang,
chinh sach, phap luat cia Nha nudc va cdc quy dinh cta dia phuong;

+ La ngudi tiéu biéu, cé nhiéu cdng lao, dong gbp trong cac phong tréo thi dua
yéu nuoc, xoa doi giam ngheéo, bao v€ an ninh trat ty, gilt gin ban sac van hda va doan
két cac dan toc;

+ Hiéu biét vé van héa truyén théng, phong tuc, tip quan dan tdc; c6 mbi lién hé
chat ché va cd anh hudéng trong dong he, dan tc va cong dong dén cu;

+ Cé kha ning quy tu, tip hop ddng bao din tdc thiéu sb trong pham vi nhit dinh
béng 161 ndi, qua viée lam, duge ngudi dan trong cdng dong tin nhiém, tin tudng, nghe
va lam theo.

- biéu kién:

+ Mai thon thude ving dan toc thiéu sb co it nhat 1/3 sé ho gia dinh hosic sb nhan
khau la nguoi dan tde thi€u s6 duge binh chon 01 (mdt) ngudi ¢é uy tin;

+ Trudng hop thén khéng da diéu kién quy dinh tai diém a Khoan 3 Diéu cta
Quyét dinh s6 12/2018/QD-TTg hodc c6 nhiéu thanh phan dén tc cing sinh song, can
ctr tinh hinh thuc té va d€ nghi cia Cha tich Uy ban nhan dan cap huyén, Chu tich Uy
ban nhan dan cap tinh xem xét, quy¢ct dinh s6 lugng ngudi ¢é uy tin duge binh chon,
nhung téng s6 ngudi c6 uy tin dugce binh chon khong vugt qua tong s6 thén cia ving
dan tdc thiéu so trén dia ban tinh.,

1) Can cir phap ly cua thi tuc hanh chinh
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Quyét dinh s6 12/2018/QD-TTg ngay 06 thang 3 nim 2018 ctia Thi tudng Chinh
phu vé tiéu chi lya chon, cong nhan nguoi cé uy tin va chinh sach doéi véi ngudi ¢6 uy
tin trong déng bao dén tdc thiéu sb;







Phuluc 1 ]
Cic Biéu miu cia TTHC s6 1 Muc A ciia Quyét dinh nay
(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6 12/2018/QD-TTg
Ngay 06/3/2018 ciia Thii tiudng Chinh phit)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phuc

BIEN BAN HOI NGHI DAN CUTHON
Peé cir ngudi ¢6 uy tin trong dong bao dén tdc thiéu so

Hom nay, ngay....thang...ndm ...., tai thon (ghi ro dia diem 16 chirc). ....coveeenne. ...
Ching t6i gbm:

- Pai dién Chi uy thén (ghi 6 ho, tén, chirc danh): ..

- Dai dién chinh quyén (ghi 16 ho, tén, chibe danh)............coomirereceeeiienenenn,
- Dai dién Mt tran (ghi ré ho, tén, chirc danh): ......

- Pai dién cac td chirc doan thé (ghi ro ho, tén, chirc danh).

- S6 hd gia dinh dy hop/téng s hé trong thén: . . eeeerier e aaraeeaeens

- Chu tri: Ong o2 ) [ Chitc danh: Truorng thon

- Thu ky (ghi vé ho, tén, chirc danh): .

Sau khi nghe Truong thon phd bién vé tiéu chi, diéu kién binh chon ngudi ¢é uy tin
va ndi dung chinh sach quy dinh tai Quyét dinh sé 12/2018/QD-TTg ngay 06/3/2018
ctia Th tuéng Chinh phi. hdi nghi di théng nhét dé& cir nguéi ¢6 uy tin cia thon
nam..........nhu sau:

Giéi tinh/ Trinh Két qua *
So| Ho | Ndmsinh | Da | Noi | d6 vin béng y Khéng déng v
T va n | cu | hoa/ . Ti Ti | Ly
T| tén | N2 Nir | toc | tri | chuyé SO‘_ 1é SO‘_ & | do
m nmon | NEUST | o | ngudi | o
Téng
s0

Bién ban lap thanh 02 ban, céc dai dién c6 mat nhét tri ky tén./.







Thw ky Trwong thon
Dai dién hd dan (%, ghi ré ho tén) (ky, ghi ro ho tén)
(ky, ghi vé ho tén cua dai
dién 03 hé ddn du hop)

* Ghi chu: MSi’ thon dé cur khong qua 02 ngudi. Ngudi dugce qé cur phai dat trén 50%
tong s0 dai bicu dy hop dong y va c6 ty I cao nhat (bang hinh thirc bieu
quyét gio tay).







Mau sb 02

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic

BIEN BAN HQP LIEN TICH THON

Binh chon, d& nghi cong nhin ngudi cé uy tin trong ddng bio dén tdc thiéu sb

Hom nay, ngay....thang...nam ...., tai thén (ghi ré dia diém t6 cHrC).........oocovee....
Chting toi gdm:

- Dai dién Chi vy thon (ghi r6 ho, tén, chirc danh): .

- Pai dién chinh quyén (ghi ré ho, tén Triong thén hoac Pho tr zrm?g thon)

- Dai dién Mét trén (ghi ré ho, tén, chirc danh): .

- Pai dién cac t chirc doan thé (Mdi dodn thé cir ()1 nguoit daz dien tham du glu ro

ho, tén, chitc danh).

- Pai dién ho gia dinh DTTS trong thdn (ghi 16 ho, tén): t6i thiéu 03 hd gia dinh.
- Chu tri: OnU (ba)i....... Chuc danh: Truong ban Cong tac Mat tran thon
- Thu ky (ghi 10 ho, tén, chirc danh): ... e,

Sau khi xem xét danh sach dé cir clia thon; can cir tiéu chi, diéu kién binh chon

ngudi c6 uy tin quy dinh tai Quyét dinh s 12/2018/QD-TTg ngay (6/3/2018 caa Thu
tuéng Chinh phu va y kién tham gia cia dai dién cac ban, nganh, doan thé du hop,

cudc hop thdng nhét dé nghj cong nhén ngudi ¢ uy tin cia thén nam..........nhur sau:
Gidi tinl/ ‘ Két qua *
, Nam sinh (| b R ey | Khong déng
S6 | Ho Da | Noi | d6 van - gy O?g ong y
T | va n | cu | hoal/ SO | SO | Ly
T| téen | Na Nit | toc | tri | chuye | NSO 6 | hsuo 16 | do
m nmén | (50 % (s o
phiéu) phiéu)
Téng
s0

Bién ban 1ap thanh 02 ban, cdc dai dién c6 mat nhat tri ky tén./.

Thuw ky Chu tri
(kyv, ghi ro ho tén) (ky, ghi ré ho tén)







Pai dién chinh quyén Pai dién Mit tran Pai dién Chi iy

(kv, ghi ré ho tén) (kv, ghi vé ho tén) (kv, ghi 6 ho tén)
Pai dién cac Doan thé Pai dién h$ dan
(ky, ghi ro ho tén) (ky, ghi ré ho tén)

* Ghi chu:

- Bo ph1eu kin hotic biéu quyét gio tay do Hoi nghi quyet dinh. Ngudi duge binh
chon, dé nghi 1a ngudi co uy tin phai dat trén 50% tdng s6 dai biéu du hop ddng y
va ¢0 ty 1¢ binh chon cao nhat.

- Pai biéu dai dién ho gia dinh trong thén tham dy véi vai tro gidm sat, khong tham
gia bo phleu hoéc bleu quyet binh chon ngudi co uy tin; trudng hop binh chon
bing bé phiéu kin, td kiém phiéu phai ¢ sy tham gia cua dai bidu dai dién h gia
dinh trong thon.

- Trudng hop co nhiéu hon sé lugng ngudi duge binh chon/thdén ma c6 két qué binh
chon bang nhau thi dua ca vao danh sich binh chon giri UBND x&/phudng/thi tran
xem xét, quyét dinh.







l Miu sé 03
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phice

BIEN BAN KIEM TRA
Két qua binh chon, d nghi céng nhin ngudi ¢é uy tin nim ...

Hoém nay, ngay....thang...ndm ....,tai UBND xa (ghi r0 dja diém 16 chirc).........

Ching toi gom: :

- Dai dién Dang uy x@/phudng/thi tran (ghi 6 ho, tén, chitc danh); .........ceveeeeveene.

- Pai dién UBND xad/phudng/thi }tr:?'m (ghi 16 ho, tén, chirc danh). .........cveceevevennnee,

- Dai dién Cong an x&/phudng/thi trdn (ghi ré ho, tén, chitc danh): ......ooevereeeee...

- Pai dién Uy ban MTTQ xad/phuong/thi trin (ghi ré ho, tén, chirc danh):.............

- Pai dién céc t6 chirc doan thé cua xi/phudng/thi tran (Mdi doan thé cir 01 ngieoi tham
gia; ghi vé ho, tén, chirc danh). )

- Chu tri: Ong (ba)..c..ccveeneee. Chu tich (hodc Pho CT) UBND xa/phurong/thi tran.

= Thu ky: Ong (bA) (ghi ¥6 10, 161, CHIFC AR covveeeoeeoeeeeeeeeeeeeeeeeer s

Can cir dé nghi cua cac thon va két qué kiém tra; cin cir tiéu chi, diéu kién binh chon
ngudi co uy tin quy dinh tai Quyét dinh sé 12/2018/QD-TTg ngay 06/3/2018 cia Thu tudng

Chinh phtt va ¥ kién tham gia clia dai dién cac ban. nganh. doan thé du hop, cudc hop théng
nhit:

’ Giéi tinh/ t Trinh d¢ Ret e
S5 | Hova | Namsinh |Dan| Noi | vanhéa/ | Du didu kién ,eons ,
A . . . ; da dieu kién | Ly
TT tén toc | cutrd | Chuyén Y Ti 12 S Tile | do*
Narm Nir mén 0 11e [¢] e (8]

phiéu % phiéu %

Téng s6 '

Bién ban 14p thanh 02 ban. cic dai dién c6 mat nhat tri ky tén./.

Thu ky ! Chi tri

(ky, ghi 6 ho tén)

Pai dién chinh quyén

(ky, ghi ¥é ho tén)

Dai dién Cong an xa
(v, ghi r6 ho tén)

*Ghi chi:
- Néu rd ly do cdc truomg hop du diéu kién hodc khéng du diéu ki¢n trong danh siach binh chen, dé nghj céng
nhén ngudi cé uy tin cia cac thén gii UBND xa/phudng/thi tran.

I
1

10

(ky, dong ddu, ghi ré ho tén)
Dai dién UBMTTQ xi
(ky, ghi ¥é ho tén)

Pai dién Pang ay xa
(kv, ghi ¥6 ho tén)

Pai dién cic Poan thé
(ky, ghi ré ho tén)







- Trudng hop thén gui danh sach dé nghi cong nhan ngudi c6 uy tin vugt qua s6 lugng duge binh chon (do
¢ ket qua binh chc_)r} & cude hop lién tich thén cao bang nhau) thi céc thanh vién tham gia dy hop cia
UBND xem xét, quyét dinh chon di s6 lugng ngudi ¢ uy tin duge binh chon cta thon d6.
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Mau sb 04

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Péc ldp - Tw do - Hanh phic

‘ TONG HQP DANH SACH )
Binh chon, d€ nghi céng nhan ngudi ¢é uy tin trong déng bao dén tde thidu sd
Nam .....

Nam sinh/ : .
. Thanh phin ngudi céd uy tin
Gidi tinh A -
H Noi |£ 2 g
2 [ , o £ & _ - g .
2| e - e I R R I R R
NCUT “lw |32 2 B_5|85 | 8 |wi|a®|s EloTi|<E | &
Nam | Nir x| = [2E=R| 2® = |2z|52iz B|5z%| 275
2| 5 |& | 5% g cE RIS 5 [52] =
ia = &l 25 = = = |~ & ® B 'g),
R = 5 = E.7
= - =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [4 15 16 17 18
Téng chng
NGUOI LAP BIEU TM.UBND.....
(ky, ghi ¥o ho tén) (ky, dong dau, ghi vé ho tén)
Ghi clui:

- Cot (2): Ghi NCUT (ngudi ¢6 uy tin) theo timg xa trong, huyén;

- Cot (6): Ghi cu thé thon ban. budn lang, td dan phé va tuong duong:

- Cdc cdt tir cdt (8) dén ¢t (16): Ghi cu thé, ding thanh phan cua NCUT;

~Cot (17): Néu NCUT la dang vién Pang cong san Viét Nam thi danh diu (x) vio ¢t ndy. Néu khéng phai

thi ghi 50 0 vao cot nay.
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2. Dwa ra khéi danh sach ngudi ¢6 uy tin trong dong bao dén tdc thiéu sb
a) Trinh ty thue hién
Budce 1: Pé nghi dua ra khoi danh sach ngudi ¢6 uy tin

Khi cé cac trudng hop quy dinh tai diém a Khoan 3 Diéu 6 cia Quyét dinh s
12/2018/Qb-TTg, Trudng ban céng tac Mit tran thon chu tri t6 chirc hop lién tich (cé
sy tham gia cla dai dién Chi ty, chinh quyén, Ban cong tac Mat trén, cac t6 chire doan
thé va dai dién hé dan trong thon), 1&p bién ban hop theo Mau 50 06 tai Phu luc II kém
theo Quyét dinh nay gui Uy ban nhén dan cdp xd (01 bo, g gdbm: van ban dé nghi, bién
ban hop theo Mdu s6 06 tai Phu luc 11 va cac gidy td ¢6 hen quan) dé nghi dua ra khoi
danh sach ngudi cé uy tin;

Buéc 2: Kiém tra, 1ap hd so dé nghi dua ra khéi danh sach ngudi ¢é uy tin

Trong thoi han 05 ngay lam viée ké tir ngay nhén duge van ban dé nghi ciia thon,
Uy ban nhan dén cap x4 kiém tra va lap hd so (01 b gdm: vén ban dé nghi, bién ban
theo Mau sb 07 tai Phy luc I kem theo Quyét dinh nay va céac gidy to lién quan) giri Uy
ban nhén dan cép huyén;

Trong thoi han 05 ngay lam viéc ké tr ngay nhan di ho so hop 18 cia x3, Phong
Dan téc hoac Van phong UBND cap huyén cha tri, ph01 hgp véi cac co quan lién quan
tong hop, kiém tra va lap hd so (01 bé gdm: van ban dé nghi kém theo danh sach va ban
tdng hop hd so dé nghi cta xi) trink Chu tich Uy ban nhén dan cép huyén giri Ban Dan
toc;

Budc 3: Hoan thién hd so, trinh ban hanh quyét dinh dua ra khéi danh sach nguoi
cO uy tin

Trong thoi han 05 noay lam viéc ké tix ngay nhan du hé so hop 1€ ctia huy€n, Ban
Dén téc chi tri, phdi hop véi co quan cOng an cap tinh, Mit trdn T qudc tinh va cac
nganh chire nang lién quan hoan thién hd so (01 b gdém: t& trinh kém theo danh sach dé
nghi dua ra khoi danh séch ngudi ¢6 uy tin; ban tong hop hd so dé nghi cia cac huyén,
cac gidy to co lién quan), thdng nhét trinh Chil tich Uy ban nhan dén cap tinh quyét dinh
dua ra khoi danh sach nguoi ¢6 uy tin trén dia ban tinh. Pong thoi gui Uy ban Din tdc
tong hop theo quy dinh (kém theo file mém glti  qua emai
vudantocthieuso@cema.gov.vn).

b) Cach thic thuc hién

- Qua buu dién;

- Truc tiép tai tru sé co quan hanh chinh.
¢) Thanh phén, sb lweng hd so

- Thanh phén hd so bao gom:
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+ To trinh Chi tich UBND tinh kém theo danh sach dé nghj dua ra khoi danh
sach ngudi cd uy tin;

+ Ban tong hop hd so clia cac huyén de nghi Chu tich UBND tinh c¢6ng nhén
ngudi c6 uy tin trong déng bao dén toc thiéu sb;

+ Céc gidy to/tai liéu lién quan khac (néu cé).
- 6 lugng hd so: 01 (mbt) bd.
d) Thoi han giai quyét

20 (hai muoi) ngay lam viéc ké tir ngdy nhan duoc hé so day du, hop L€ Quyét
dinh dua ra khoi danh sach ngudi ¢6 uy tin ciia Chu tich Uy ban nhan dan cép tinh duoc
giri ngay t6i cic t6 chire, ca nhén lién quan dé trién khai thuc hién.

d) Poi twong thue hién thii tuc hanh chinh

Té chirc, ca nhan.

e) Co quan thuc hién thi tuc hanh chinh

- Co quan co tham quyén quyét dinh: Uy ban nhén déan cép tinh;

- Ngudi ¢6 thdm quyén quyét dinh: Cha tich Uy ban nhéan dén cép tinh;

- Coquan truc tiép thuc hién thu tuc hanh chinh: Ban Dan tdc, Uy ban nhan dén
cap xi;

- Co quan phdi hop: Céng an, Mt tran;
Miic d9 cung cip DVC true tuyén: mire do 2
g) Két qua thue hién thi tuc hanh chinh

Quyét dinh ctia Chd tich Uy ban nhén dén cap tinh dua ra khoi danh sach danh
sach ngudi c6 uy tin trong déng bao dan toe thiéu so.

h) Lé phi: Khong.

i) Tén mau don, méu to khai:

Céc mdu tai Phu luc IT ban hanh kém theo Quyét dinh s& 12/2018/QDb-TTg.

k) Yéu ciu, diu kién thwe hién thi tuc hanh chinh

- Ngudi ¢6 uy tin chét;

- Ngudi ¢6 uy tin di chuyén noi khéc sinh séng hozc do stic khée yéu, tu nguyén

xin rat khéi danh sach ngudi ¢6 uy tin (theo Mau s6 05 tai Phu luc II kém theo Quyét
dinh nay);

- Ngudi ¢6 uy tin vi pham phap luét;

- Ngudi ¢o uy tin mét nang lyc hanh vi dan su theo quy dinh clia phap luét hién
hanh;
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- Nguoi ¢6 uy tin giam sut uy tin, khdng dam béo du céc tiéu chi theo quy dinh tai
Khoan 1 Diéu 4 cia Quyét dinh sb 12/2018/QD-TTg.

1) Can cir phép 1y ciia thi tuc hanh chinh

Quyet dinh s6 12/2018/QD -TTg ngay 06 thang 3 ndm 2018 cua Thua tudéng Chinh
phi vé ti€u chi lra chon, cong nhén ngudi ¢6 uy tin va chinh sach ddi véi ngudi c6 uy
tin trong ddng bio dén tdc thiéu sb;
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Phu luc II
Cic Biéu miu cita TTHC s6 1 Muc B ciia Quyét dinh nay
(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé 12/2018/0P-TTg
ngay 06/3/2018 cuiia Thit wéng Chinh phit)

MAu sé 05

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phic

PON DE NGHI
Rut khéi danh sach nguoi ¢6 uy tin trong dong bao din tjc thiéu sb

Kinh gti:

- Ban cOng tac Mat tran thoN........c.oovcveveinere e,

- UBND xa/phudng/thi tran......c.cceccvveeriemieesirecnnneneeeeeeeenenns
HoO va ten ngUGT CO UY TNt rcrer e sneesesscenereassteseesseeesresne s e e se e
Ngay thang naAm SINN: ...t srr s e s
DI L0 ettt ettt e e s et e et e eaaa e e e er e e e et asaanae s rarseeatess b bessotbe s eaneeans
HQ khau thudng trll 1AL .eecvinveei et v ettt
Hién dang 1a ngudi ¢6 uy tin cla thon.......ccueevieeieii e e

T6i lam don nay dé nghi céc cap quan ly xem xét, cho phép téi duogc rit khéi danh
sach ngudi €O Uy tin CUA thOM...ivioriciriircre e et
Ly O™ bt ettt er et ettt ne e te s e

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

............ , NgAy .......thang..... nam...,
Ngu¢i lam dom
(kv, ghi ré ho tén)

* Ghi cu thé 1y do ty xin rat khéi danh sich ngudi ¢6 uy tin (vi du: do sirc khoe yéu;
gia dinh chuyén di noi khéac sinh song...);
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Mau s6 06

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phie

‘ BIEN BAN HQP LIEN TICH THON _,
Dé nghi dua ra khéi danh sach ngudi c6 uy tin trong dong bao dan tic thiéu so
Nam .....

Hom nay, ngay....thang...nam ...., tai thon (ghi ¥6 dia diém t6 CHIEC) ...

Chiing téi gom:

- Pai dién Chi ay thdn (ghi 16 ho, tén, chirc danh): .

- Dai dién chinh quyén (glu o ho, tén Truong thén hoac Pho tr uo‘ng thon)

- Dai dién Mat trén (ghi 6 ho, tén, chirc danh):. .

- Pai dién cac td chiic doan thé (MGi dodan thé cir 01 ngtrm daz d!en tham du" glu ré
ho, tén, chirc danh).

- Pai dién hd gia dinh DTTS trong thén (ghi 76 ho, tén): tbi thiéu 03 ho gia dinh.

- Chui tri: Ong (ba):......oeeeennn. . Chite danh: Trudng ban Cong tac Mt trén thon

- Thu ky (ghi r6 ho, tén, chirc danh). .............. ettt ere et

Cén cir Quyet dinh s6 12/2018/QD-TTg ngay 06/3/2018 cua Tha tudng Chinh phu
vé chinh sach déi voi ngudi ¢6 uy tin trong ddng bao dén toc thidu sb, sau khi xem xét,
danh gia cac mat va y kién tham gia cta dai dién cac ban, nganh, doan thé du hop déi
vOi:

1. Ong/Ba ...................... nam sinh......... dan tdc...... ....cu tru tal....., cac thanh
vién tham du hop théng nhét (vi ..........s6 phiéu/tdng sé phiéu ...... =....%).
2...

Cac thanh vién du hop théng nhat d& nghi cip ¢ thim quyén xem xét, dua ra khoi
danh sach nguai co uy tin doi véi:

L ONE/BA: ..o ee ettt er s eee st

- Ly do (néu cu thé Iy do dé nghi dua ra khoi danh sdch ngudi cé uy tin).........

......................................................................................................

-Lydo: ...
Bién ban lap thanh 02 ban, cac dai dién c6 mat nhét tri ky tén./.

Thu ky Chii tri
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(ky, ghi ré ho tén)

Pai dién chinh quyén
(kv, ghi ré ho tén

Pai di€én cac Poan thé
(ky, ghi ré ho tén)

Ghi chi: - Truong hop nguoi c6 uy tin chét: Khéng té chirc hop lién tich. Trudng thdn
lam vin ban dé nghi dua ra khéi danh sach ngudi ¢b uy tin giri UBND cap x3;
- Trudmg hop tu nguyén xin rit khoi danh sach ngudi ¢é uy tin can co don theo

DPai dién Mit tran
(ky, ghi ro ho tén)

M3u sb 04 kém theo Quyét dinh nay;

- Pai biéu dai dién ho gia dinh trong thon khong tham gia bo phiéu, nhung tham
gia vao td kiém phi€u dé giam sat két qua bo phiéu dé nghi dua ra khoi danh

sach ngudi ¢o uy tin cia thon.
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(ky, ghi ré ho tén)

Dai dién Chi ty
(kv, ghi v ho tén)
Dai dién ho dan
(kv, ghi ¥é ho tén)







Mau sb 07

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Ty do - Hanh phuc

‘ BIEN BAN KIEM TRA
Deé nghij dua ra khéi danh sach ngwéi ¢o uy tin trong dong bao dén tée thiéu so
Nam ........

Hom nay, ngay....thang...nam ....,tai UBND x& (ghi 16 dia diém té chitc)............

Ching t6i gdm:
- Pai dién Dang Gy xa/phudng/thi tran (ghi r6 ho, tén, chivc danh): woeveeeeeeeeeeeennn,
- Dai dién UBND xd/phuong/thi trén (ghi 16 ho, tén, chite danh): ..oeereevevseesnnn,
- Pai dién Céng an x4/phudng/thi trin (ghi ¥6 ho, tén, chirc danh): .............c............
- Pai dién Uy ban MTTQ xa/phuong/tm tran (ghi ré ho tén, chirc danh):............
- Dai dién cac tb chiic doan thé ciia xd/phudng/thi tron (Méi dodn thé cir 01 ngudi

tham gia; ghi ro ho, tén, chirc danh). '

- Chu tri: Ong (ba)................. Chu tich (hodc Pho CT) UBND x&/phuong/thi tran.
- Thu ky: Ong (ba) (ghi ré ho, tén, chirc danh)

...........................................................

Céan cu dé nghi cta cac thon va két qua kiém tra; ciin clr cac quy dinh tai Quyét
dinh s 12/2018/QD-TTg ngay 06/3/2018 ctia Thil tudng Chinh phi va Y. kién tham gia
cla dai dién cac ban, nganh, doan thé du hop, cudc hop théng nhét dé nghi UBND
huyén/quén/thi xa xem xét dua ra khoi danh sach nguoi co uy tin ndm ........... dbi vai cac
truong hop sau:

A 2k
Giéi tinh/ Trinh —— Ketgﬁgn
x . | Namsinh | ., | Noi | ddvan | Dongy L ons
S6 | Hova Dén . dong y ,
TT| tén toe | ¥ | héa/ % | T | W
Na N ’ trd | Chuyén Tilé | So o do*
m N mén ph % hiéu ¢
iéu) 7 |P %
1
Téng
A
$0

Bién ban [ap thanh 02 ban, cac dai dién c¢6 mat nhét tri ky tén./.
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Thuw ky Chi tri

(ky, ghi ré ho tén) (kp, ghi 16 ho tén, dong ddu)
Pai dién Cong an xi Dai dién UBMTTQ x4 Dai dién Pang iy xa
(ky, ghi ré ho tén) (ky, ghi ré ho tén) (ky, ghi ro ho tén)
* Ghi chu:

- Thuyc hién bo phiéu kin, ngudi duoc dé nghi dua ra khoi danh sach ngudi ¢6 uy
tin phai cé trén 50% tong sb dai biéu dyr hop bé phiéu tan thanh.

- Neéu 13 ly do cac trudng hop dé nghi dua ra hodc khéng dé nghi dua ra khéi
danh séch ngudi c6 uy tin.
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